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TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra các chỉ báo và mức độ) 

Mức độ đánh giá 

TNKQ 

nhiều 

lựa 

chọn 

TNKQ 

đúng - 

sai 

TNKQ 

trả lời 

ngắn 

Tự 

luận 

    

1  ĐỊA LÍ 

TỰ 

NHIÊN 

 

 

Bài 1.Vị 

trí địa lí 

và phạm 

vi lãnh 

thổ 

Thông hiểu 

– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, 

kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.  

Vận dụng 

– Xác định được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Việt Nam trên bản 

đồ. 

1    

Bài 2. 

Thiên 

nhiên 

nhiệt đới 

ẩm gió 

mùa 

Nhận biết 

– Trình bày được các biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thông 

qua khí hậu và các thành phần tự nhiên khác. 

Thông hiểu 

– Phân tích được ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản 

xuất và đời sống. 

Vận dụng 
– Sử dụng được bản đồ tự nhiên Việt Nam, số liệu thống kê để trình bày 

đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. 

1    

Bài 3. Sự 

phân hoá 
Nhận biết 1    
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đa dạng 

của thiên 

nhiên 

– Trình bày được đặc điểm tự nhiên của ba miền: Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, 

Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 

Thông hiểu 

– Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên Việt Nam theo 

Bắc - Nam, Đông - Tây, độ cao. 

– Phân tích được ảnh hưởng của sự phân hoá đa dạng thiên nhiên đến phát 

triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Vận dụng  

– Sử dụng được bản đồ tự nhiên Việt Nam, số liệu thống kê để chứng minh 

sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên nước ta. 

Vận dụng cao 

– Trình bày được báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam. 

Bài 5. 

Vấn đề 

sử dụng 

hợp lí tài 

nguyên 

thiên 

nhiên và 

bảo vệ 

môi 

trường 

Nhận biết 

– Trình bày được sự suy giảm các loại tài nguyên thiên nhiên ở nước ta. 

Thông hiểu 

- Giải thích được sự suy giảm các loại tài nguyên thiên nhiên ở nước ta. 

– Chứng minh và giải thích được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam.  

Vận dụng  

– Nêu được một số giải pháp sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ở nước 

ta.  

– Nêu được các giải pháp bảo vệ môi trường Việt Nam. 

Vận dụng cao 

– Viết được đoạn văn ngắn tuyên truyền mọi người trong cộng đồng tham 

gia vào việc sử dụng hợp lí tài nguyên hoặc bảo vệ môi trường ở địa phương. 

1    
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2 ĐỊA LÍ 

DÂN 

CƯ  

 

Bài 7. 

Dân số 

Nhận biết 

– Trình bày được đặc điểm dân số nước ta. 

Thông hiểu 

- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về dân số. 

Vận dụng 

– Sử dụng được bản đồ dân cư Việt Nam, số liệu thống kê nhận xét, giải 

thích về đặc điểm dân số Việt Nam.  

– Vẽ được biểu đồ về dân số. 

– Nêu được chiến lược và giải pháp phát triển dân số. 

Vận dụng cao 

- Liên hệ được một số vấn đề dân số ở địa phương. 

– Giải thích được một số vấn đề thực tế liên quan đến dân số nước ta. 

2 1 1 1(b) 

Bài 8. 

Lao động 

và việc 

làm 

Nhận biết 

– Trình bày được đặc điểm nguồn lao động. 

Thông hiểu 

- Phân tích được tình hình sử dụng lao động theo ngành, theo thành phần 

kinh tế, theo thành thị và nông thôn ở nước ta. 

– Phân tích được vấn đề việc làm ở nước ta. 

Vận dụng 

– Nêu được các hướng giải quyết việc làm ở nước ta. 

– Phân tích được các biểu đồ, bảng số liệu về lao động và việc làm. 

Vận dụng cao 

– Liên hệ được thực tế địa phương về vấn đề lao động, việc làm. 

2  1  
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Bài 9. Đô 

thị hoá 

Nhận biết 

– Trình bày được đặc điểm đô thị hoá ở Việt Nam và sự phân bố mạng lưới 

đô thị. 

Thông hiểu 

– Phân tích được ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội. 

Vận dụng  

– Sử dụng được Bản đồ địa lí Việt Nam, bản đồ dân cư Việt Nam, số liệu 

thống kê để nhận xét và giải thích về đô thị hoá ở nước ta. 

Vận dụng cao 

– Viết được báo cáo giới thiệu về một trong các chủ đề (dân số, lao động 

và việc làm, đô thị hoá) ở Việt Nam. 

2   1 (a) 

 3  ĐỊA LÍ 

CÁC 

NGÀNH 

KINH 

TẾ  

Chuyển 

dịch cơ 

cấu kinh 

tế 

Thông hiểu 

– Chứng minh được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta theo hướng 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

– Chứng minh được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành 

phần kinh tế, theo lãnh thổ ở nước ta. 

– Phân tích được ý nghĩa của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta. 

Vận dụng  

– Đánh giá được vai trò của mỗi thành phần kinh tế trong nền kinh tế đất 

nước hiện nay.  

– Giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta theo hướng 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

– Giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần 

kinh tế, theo lãnh thổ ở nước ta. 

2 1  1(a,b) 
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– Vẽ được biểu đồ, phân tích biểu đồ và số liệu thống kê liên quan đến 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Vấn đề 

phát triển 

nông 

nghiệp  

Nhận biết 

– Trình bày được tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp. 

– Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và sự phát triển, phân bố 

nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi). 

– Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu, tình hình phát triển và phân bố 

ngành thuỷ sản. 

Thông hiểu 

– Trình bày được vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trong quá 

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng nông thôn mới. 

– Phân tích được các thế mạnh, hạn chế đối với phát triển nền nông nghiệp ở 

nước ta. 

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển lâm nghiệp. 

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển ngành thuỷ sản. 

– Phân tích được một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam: 

trang trại, vùng chuyên canh, vùng nông nghiệp. 

Vận dụng  

– Nêu được xu hướng phát triển trong nông nghiệp nước ta.  

– Trình bày được vấn đề quản lí và bảo vệ tài nguyên rừng. 

– Vẽ được biểu đồ, nhận xét, giải thích về tình hình phát triển và chuyển 

dịch cơ cấu ngành của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. 

2  1 1(a)  

Vấn đề 

phát triển 
Nhận biết 

– Trình bày được tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp. 

2  1  1(b)  
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ngành 

lâm 

nghiệp 

và ngành 

thủy sản 

– Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và sự phát triển, phân bố 

nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi). 

– Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu, tình hình phát triển và phân bố 

ngành thuỷ sản. 

Thông hiểu 

– Trình bày được vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trong quá 

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng nông thôn mới. 

– Phân tích được các thế mạnh, hạn chế đối với phát triển nền nông nghiệp ở 

nước ta. 

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển lâm nghiệp. 

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển ngành thuỷ sản. 

– Phân tích được một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam: 

trang trại, vùng chuyên canh, vùng nông nghiệp. 

Vận dụng  

– Nêu được xu hướng phát triển trong nông nghiệp nước ta.  

– Trình bày được vấn đề quản lí và bảo vệ tài nguyên rừng. 

– Vẽ được biểu đồ, nhận xét, giải thích về tình hình phát triển và chuyển 

dịch cơ cấu ngành của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. 

Tổng số câu 

 16 

 

2 4 3 

Tổng số điểm 
 4 

 

2 1 3 
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Tỉ lệ % 

 40 

hoặc 

30 

20 20 20 

hoặc 

30 


